
2 0 26 2 Nguyễn Đức Thịnh 2 70226

2 0 26 2 Nguyễn Đức Thịnh 8 70226

44 0 0 1 Đào Mạnh Ninh 2 70172

44 0 0 1 Đào Mạnh Ninh 2 70172

44 0 0 1 Đào Mạnh Ninh 3 70172

24 6 0 0 Nguyễn Thị Dung 4 0914235177

24 6 0 0 Nguyễn Thị Dung 4 0914235177

24 6 0 0 Trần Đoàn Hạnh 3 70291

24 6 0 0 Trần Đoàn Hạnh 3 70291

36 8 0 1 Trần Thị Hòa 5 70296

36 8 0 1 Trần Thị Hòa 6 70296

20 4 4 2 Phạm Ngọc Đĩnh 4 70278

20 4 4 2 Phạm Ngọc Đĩnh 4 70278

Ghi chú:

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

PHÒNG GIÁO VỤ

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

Lớp: D21CQTC01-B (D21CQTC01-B)

Ngày bắt đầu học kỳ:  11/10/2021 (tuần 9).

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567 ... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.

Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11,21 của học kỳ.

Mã MH Nhóm Tổ TH Tên môn học LT TL/ BT TH/ TN Tự Học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
Tuần Học

123456789012345678901234567890

Môn đã xếp thời khoá biểu

BAS1106 21 Giáo dục thể chất 1
------78---- ---------0--34567890-----

12---------- ----------------78901----

BAS1150 20 Triết học Mác - Lênin

--34-------- ---------0--34567890-----

----56------ --------------567--------

--34-------- ---------0--345678901----

BAS1219 06 Toán cao cấp 1

12---------- ---------0--345678901----

----56------ ---------0--3456---------

BSA1221 06 Pháp luật đại cương
12---------- ---------0--345678901----

----56------ ---------0--3456---------

BSA1310 03 Kinh tế vi mô 1
--34-------- --------90--345678901----

--34-------- --------90--345678901----

INT1154 20 Tin học cơ sở 1
--34-------- ---------0--345678901----

----56------ ----------------78-------

- Tổng số tín chỉ: 13

- Giáo dục quốc phòng (7.5TC) học từ tuần 09 đến tuần 10 (có kế hoạch riêng)

- Tiết 1: 7h30'-8h20'; Tiết 2: 8h30'-9h20'; Tiết 3: 9h30'-10h20'; Tiết 4: 10h30'-11h20'; Tiết 5: 12h30'-13h20'; Tiết 6: 13h30'-14h20';

  Tiết 7: 14h30'-15h20'; Tiết 8: 15h30'-16h20';Tiết 9: 16h30'-17h20'; Tiết 10: 17h30'-18h20'; Tiết 11: 19h30'-20h20'; Tiết 12: 20h30'-21h20'

Hà Nội, Ngày 01 tháng 10 năm 2021

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Ngô Xuân Thành



2 0 26 2 Nguyễn Đức Thịnh 2 70226

2 0 26 2 Nguyễn Đức Thịnh 8 70226

44 0 0 1 Đào Mạnh Ninh 2 70172

44 0 0 1 Đào Mạnh Ninh 2 70172

44 0 0 1 Đào Mạnh Ninh 3 70172

24 6 0 0 Nguyễn Thị Dung 4 0914235177

24 6 0 0 Nguyễn Thị Dung 4 0914235177

24 6 0 0 Trần Đoàn Hạnh 3 70291

24 6 0 0 Trần Đoàn Hạnh 3 70291

36 8 0 1 Trần Thị Hòa 5 70296

36 8 0 1 Trần Thị Hòa 6 70296

20 4 4 2 Phạm Ngọc Đĩnh 4 70278

20 4 4 2 Phạm Ngọc Đĩnh 4 70278

Ghi chú:

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

PHÒNG GIÁO VỤ

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

Lớp: D21CQTC02-B (D21CQTC02-B)

Ngày bắt đầu học kỳ:  11/10/2021 (tuần 9).

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567 ... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.

Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11,21 của học kỳ.

Mã MH Nhóm Tổ TH Tên môn học LT TL/ BT TH/ TN Tự Học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
Tuần Học

123456789012345678901234567890

Môn đã xếp thời khoá biểu

BAS1106 22 Giáo dục thể chất 1
--------90-- ---------0--34567890-----

--34-------- ----------------78901----

BAS1150 20 Triết học Mác - Lênin

--34-------- ---------0--34567890-----

----56------ --------------567--------

--34-------- ---------0--345678901----

BAS1219 06 Toán cao cấp 1

12---------- ---------0--345678901----

----56------ ---------0--3456---------

BSA1221 06 Pháp luật đại cương
12---------- ---------0--345678901----

----56------ ---------0--3456---------

----56------ ----------------78-------

BSA1310 03 Kinh tế vi mô 1
--34-------- --------90--345678901----

--34-------- --------90--345678901----

- Tổng số tín chỉ: 13

- Giáo dục quốc phòng (7.5TC) học từ tuần 11 đến tuần 12 (có kế hoạch riêng)

- Tiết 1: 7h30'-8h20'; Tiết 2: 8h30'-9h20'; Tiết 3: 9h30'-10h20'; Tiết 4: 10h30'-11h20'; Tiết 5: 12h30'-13h20'; Tiết 6: 13h30'-14h20';

  Tiết 7: 14h30'-15h20'; Tiết 8: 15h30'-16h20';Tiết 9: 16h30'-17h20'; Tiết 10: 17h30'-18h20'; Tiết 11: 19h30'-20h20'; Tiết 12: 20h30'-21h20'

Hà Nội, Ngày 01 tháng 10 năm 2021

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Ngô Xuân Thành

INT1154 20 Tin học cơ sở 1
--34-------- ---------0--345678901----


